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Đạt tốt nghiệpKết quả xét :

Phú yên20/11/1993NữBìnhNguyễn Diệu áiC11A0200461 Khá12.4902.71ĐạtĐạt7.97.98.2

Phú yên28/09/1993NữChiNguyễn Khoa MỹC11A0200472 Giỏi903.27ĐạtĐạt7.87.17.9

Phú yên22/12/1992NữCúcMai Thị KimC11A0200483 Khá1.9902.82ĐạtĐạt7.59.38.5

Phú yên08/06/1992NữDiễmPhan Thị NgọcC11A0200494 Khá8.6902.57ĐạtĐạt5.68.57.6

Phú yên20/01/1993NữĐoanĐào Thị KimC11A0200525 Khá902.80ĐạtĐạt6.29.27.6

Phú yên02/12/1993NữDungTrần Thị NgọcC11A0200506 Khá903.19ĐạtĐạt7.97.47.1

Phú yên09/08/1993NữDuyênPhạm Lê TúC11A0201357 Trung bình8.6902.44ĐạtĐạt6.26.57.7

Phú yên20/09/1993NữDuyênVương Thị MỹC11A0200518 Khá5.7903.01ĐạtĐạt6.38.17.9

Phú yên16/08/1993NữHằngLê ThịC11A0200549 Khá1.9902.74ĐạtĐạt7.46.77.4

Phú yên24/08/1993NữHằngNguyễn Thị ThúyC11A02005310 Khá903.07ĐạtĐạt7.16.77.7

Phú yên10/10/1993NữHiệpNguyễn Thị MinhC11A02005511 Khá3.8902.63ĐạtĐạt6.88.17.6

Phú yên18/10/1993NữHồngNguyễn ThịC11A02014112 Khá1.9902.79ĐạtĐạt7.27.27.3

Bình Định11/03/1993NữHồngTô Thị MỹC11A02005713 Giỏi903.33ĐạtĐạt8.38.47.9

Bình Định20/10/1993NữHươngNguyễn Thị ThuC11A02005914 Giỏi903.52ĐạtĐạt7.78.57.8

Bình Định06/12/1993NữKhenTrần Thị MỹC11A02006015 Giỏi903.34ĐạtĐạt8.37.86.9

Phú yên01/06/1993NữLamNguyễn Thị MỹC11A02006116 Khá902.94ĐạtĐạt7.67.26.8

Phú yên17/03/1993NữMaiBùi Thị TuyếtC11A02006517 Khá903.13ĐạtĐạt8.06.86.7

Phú yên10/08/1991NữMinĐặng Thị AC11A02006618 Trung bình10.5902.47ĐạtĐạt7.58.17.4

Phú yên20/10/1993NữNhungTrần Thị TuyếtC11A02014719 Giỏi903.27ĐạtĐạt8.48.57.5

Khánh Hòa24/08/1991NữNhườngTrần Thị NgọcC11A02006820 Khá3.8902.72ĐạtĐạt6.37.37.3

Phú yên04/12/1993NữNữNguyễn ThịC11A02006921 Khá1.9902.81ĐạtĐạt6.77.87.4

Phú yên08/03/1993NữPhấnTrương Thị HồngC11A02007022 Khá2.9902.69ĐạtĐạt6.17.77.0

Phú yên10/08/1993NữPhươngHoàng Thị BíchC11A02007223 Khá1.9902.97ĐạtĐạt7.56.87.7

Phú yên19/07/1993NữQuyênĐỗ Thị KimC11A02007324 Khá3.8902.81ĐạtĐạt6.37.77.2

Phú yên26/04/1993NữQuỳnhNguyễn Thị NhưC11A02007425 Khá1.9902.83ĐạtĐạt6.98.07.4

Phú yên19/01/1993NữThắmNguyễn Thị LệC11A02008026 Giỏi903.30ĐạtĐạt7.87.77.5

Phú yên26/02/1993NữThànhPhạm ThịC11A02007827 Trung bình11.4902.44ĐạtĐạt5.56.27.9

Bình Định30/07/1993NữThaoTrần Thị MỹC11A02007728 Khá8.6902.72ĐạtĐạt6.26.67.0
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Phú yên02/07/1993NữThoaCao Thị KimC11A02015029 Giỏi3.8903.23ĐạtĐạt8.07.87.7

Phú yên08/03/1993NữThoaTrần Thị KimC11A02008130 Khá902.99ĐạtĐạt7.67.28.4

Phú yên04/04/1993NữThuânLê ThịC11A02015331 Khá4.8902.88ĐạtĐạt7.48.78.3

Phú yên28/01/1993NữThúyHuỳnh Thị ThanhC11A02008332 Khá903.03ĐạtĐạt7.88.38.0

Phú Yên06/06/1992NữThúyTrần Thị NgọcC11A02016033 Trung bình13.3902.31ĐạtĐạt7.57.67.9

Phú yên09/02/1993NữTrinhNguyễn Thị TuyếtC11A02008634 Giỏi903.52ĐạtĐạt7.46.97.7

Phú yên10/09/1993NữVânNguyễn Thị KimC11A02008735 Trung bình10.5902.41ĐạtĐạt7.59.37.2

Phú yên05/11/1993NữViênTrần Thị KimC11A02008936 Khá1.9902.79ĐạtĐạt7.66.37.5

Phú yên10/05/1993NữYHuỳnh ThịC11A02015937 Khá902.89ĐạtĐạt6.86.77.7

Không đạtKết quả xét :

Phú yên27/11/1993NữHoàiNguyễn Thị ThuC11A02005638 5.7902.74KĐKĐ6.88.07.2

Phú yên01/12/1993NữHồngHuỳnh Thị ThuC11A02005839 5.7902.86KĐĐạt7.88.18.0

Phú yên20/06/1993NữLâmĐoàn Thị HuỳnhC11A02006240 7.6903.11KĐĐạt6.67.67.3

Bình Định11/10/1993NữLiệuPham ThịC11A02006341 10.5902.64KĐĐạt6.38.96.9

Phú yên20/03/1993NữThảoLương ThịC11A02007942 7.6902.44KĐKĐ5.66.57.8

Phú yên06/07/1992NữVân
Trương Nguyễn
Thanh

C11A02008843
10.5902.64KĐĐạt7.56.36.6

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phú Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2014
Ghi chú: KLTN Khóa luận tốt nghiệp:

Phạm Đức  Khính Phan Văn Huệ


